Ngày soạn: 01/04/2023
Ngày dạy: 07/04/2023
TIẾT 29 - BÀI 9
PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (TIẾP)

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:
- Nắm được khái niệm tệ nạn xã hội và nắm được các loại tệ nạn xã hội phổ biến.

- Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân và xã hội

- Nắm được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội:

+ Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
+ Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức

+ Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
2. Về năng lực:
- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án các các loại tệ nạn xã hội phổ biến, không cổ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt lối sống văn minh. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.

Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc có kỹ năng biết cách ứng phó để không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội.
Tư duy đánh giá: Nhận biết được hậu quả do các loại tệ nạn xã hội gây ra.
3. Về phẩm chất:
Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 

Trách nhiệm: Có ý thức trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lối sống văn minh văn hóa. Phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động mọi người tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, tranh ảnh

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: 

Khơi gợi, dẫn dắt, tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS phát hiện đúng các tệ nạn xã hội, chỉ ra được hậu quả của các tệ nạn xã hội đó và có hiểu biết ban đầu về các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.

b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ sau:

Nêu cảm nhận của em sau khi xem xong video
(https://www.youtube.com/watch?v=9LTkxVUQgC4)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

GV mời HS đọc một số quy định của Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ sau:
Theo dõi video và nêu cảm nhận.
Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ giáo viên yêu cầu
Báo cáo và thảo luận:
Giáo viên tổng hợp ý kiến của các học sinh.
GV yêu cầu HS đọc lại một số quy định của Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học.
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nội dung: Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống tệ nạn xã hội
a. Mục tiêu: 

HS nêu được trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.

b. Nội dung: 

- Các nhóm học tập tiếp tục quan sát tranh trong SGK để trả lời được các câu hỏi tương ứng với từng nội dung

a) Nhận xét về hành vi, việc làm của các nhân vật trong mỗi bức tranh?

b) Em hãy kể thêm những việc HS cần làm để phòng, chống tệ nạn xã hội.

 c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 

Tranh 1: Các HS nghe chú công an giảng bài về phòng, chống tệ nạn xã hội để trang bị, bổ sung kiến thức cho bản thân.

Tranh 2: Các HS tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tranh 3: Bạn HS gửi đơn, thư vào hòm thư tố giác tội phạm để tố cáo những người có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tranh 4: Bạn HS từ chối khi được một người bạn rủ rê hút cần sa.

Tranh 5: Các HS tham gia một buổi toạ đàm thảo luận về những việc nên làm để phòng, chống tệ nạn xã hội.

Những việc HS cần làm để phòng, chống tệ nạn xã hội là: Trang bị cho bản thân các kiến thức, hiểu biết về tệ nạn xã hội, về kĩ năng sống; nói không với tệ nạn xã hội; chủ động từ chối khi bị rủ rê tham gia tệ nạn xã hội; báo cáo kịp thời cho nhà trường hoặc lực lượng công an khi phát hiện các hoạt động tệ nạn xã hội, đường dây hoạt động ma tuý, mại dâm, cờ bạc,...; rèn luyện cho mình một lối sống giản dị, lành mạnh, tuân thủ các quy định của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn trong nhà trường và địa phương để hướng tới xây dựng một đất nước văn minh,...

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Giao nhiệm vụ học tập:

- Các nhóm học tập tiếp tục quan sát tranh trong SGK để trả lời được các câu hỏi tương ứng với từng nội dung:
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a) Nhận xét về hành vi, việc làm của các nhân vật trong mỗi bức tranh?

b) Em hãy kể thêm những việc HS cần làm để phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ 
- Các thành viên trong nhóm (nhóm đôi) cùng nhau trao đổi, suy nghĩ tìm hiểu để trả lời nội dung của nhóm mình.

- Thống nhất nội dung trả lời chung của nhóm và cử thành viên báo cáo khi giáo viên yêu cầu

Báo cáo và thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. GV cùng HS tổng hợp ý kiến : 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho cả lớp: Em hãy kể những việc em đã thực hiện để góp phần tham gia phòng chống tệ nạn xã hội..
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên, đánh giá, khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
+ Tranh 1: Các HS lắng nghe chú công an giảng bài về phòng, chống tệ nạn xã hội để bổ sung kiến thức cho bản thân.

+ Tranh 2: Các học sinh tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

+ Tranh 3: Bạn HS gửi đơn, thư vào hòm tố giác tội phạm để tố cáo những người có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

+ Tranh 4: Bạn HS tỏ lời từ chối ngay khi được một người bạn rủ rê hút cần sa.

+ Tranh 5: HS tham gia một buổi toạ đàm về những việc nên làm để phòng, chống tệ nạn xã hội.
- GV lưu ý những việc làm HS có thể thực hiện: Trang bị cho bản thân các kiến thức về tệ nạn xã hội, về kĩ năng sống; nói không với tệ nạn xã hội; chủ động từ chối khi bị rủ rê tham gia tệ nạn xã hội; báo cáo kịp thời cho nhà trường hoặc lực lượng công an khi phát hiện các hoạt động tệ nạn .xã hội, đường dây hoạt động ma tuý, mại dâm, cờ bạc,...; rèn luyện cho mình một lối sống giản dị, lành mạnh, tuân thủ các quy định cùa pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn trong nhà trường và địa phương để hướng tới xây dựng một đất nước văn minh,...
	4. Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống tệ nạn xã hội
Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống tệ nạn xã hội:

- Chăm chỉ học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bổ sung kĩ năng, xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh.

- Tuân thủ và tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở nhà trường và địa phương.




3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học về phòng, chống tệ nạn xã hội để đánh giá hành vi vi phạm phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học để xử lí tình huống.
b. Nội dung: 

Học sinh đưa ra cách xử lí tình huống phù hợp.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bài tập 2(Sgk/T55): 
Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi

- Nhiệm vụ: Hoàn thiện phiếu học tập số 1 (Phụ lục 1)
- Thời gian: 3 phút.
Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi nào dưới đây? Vì sao?
a) L rủ các bạn trong lớp cả cược bóng đá, ai thua thì sẽ phải bỏ tiền mua đồ ăn sáng cho những người thắng.
b) Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
c) H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
- Hình thức tổ chức:
Thực hiện nhiệm vụ 

Học sinh làm việc theo cặp, đánh giá hành vi vi phạm phòng, chống tệ nạn xã hội.
Báo cáo và thảo luận

Giáo viên yêu cầu đại diện 2- 3 nhóm HS trình bày, nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định.

GV nhận xét, kết luận.

a) Hành vi của L là sai và vi phạm pháp luật vì L và các bạn cá cược bằng tiền, đây cũng là một hình thức đánh bạc trái phép.

b) Hành vi của bà N là sai, vi phạm pháp luật vì pháp luật Việt Nam nghiêm cấm các hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép các chất ma tuý, đồng thời quy định trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi các chất ma tuý.
c) Hành vi của H là đúng đắn vì việc xem bói là mê tín dị đoan, trái với quy định của pháp luật.
Bài tập 3c (Sgk/T.55): HS làm việc cá nhân 
Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS xử lí tình huống:
Mồng Hai Tết, S được anh trai dẫn qua nhà một người bạn chơi. Khi đến nơi, S thấy một số người đang tụ tập đánh bài ăn tiền. Anh trai S không mang tiền nên ngỏ ý muốn mượn tiền mừng tuổi của S để chơi cùng mọi người. Anh còn hứa sẽ cho S tất cả số tiền thắng được.
Nếu là S trong tình huống trên, em sẽ xử lí thế nào?
Thực hiện nhiệm vụ 

Học sinh làm việc cá nhân, xử lí tình huống.
Báo cáo và thảo luận

1-2 HS trình bày ý kiến. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định.

GV nhận xét, kết luận.
Xử lí tình huống: S từ chối cho anh trai mượn tiền, đồng thời kiếm cớ để anh rời đi, sau đó nhẹ nhàng giải thích cho anh hiểu việc đánh bài ăn tiền là trái pháp luật và khuyên anh không nên tham gia.
4. Hoạt động 4: Vận dụng.
Bài tập 1(Vận dụng 2/sgk T55): Em hãy vẽ một bức tranh/ sưu tầm hoặc xây dựng 1 tiểu phẩm phê phán các tệ nạn xã hội và thuyết minh, giới thiệu sản phẩm với cả lớp.
a. Mục tiêu: 

HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó nâng cao nhận thức về phòng chống tệ nạn xã hội

b. Nội dung: 

- Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và xây dựng được ý tưởng về nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội và trình bày trước lớp dưới dạng bức tranh tự vẽ, kịch bản tự xây dựng 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh:

- Vẽ được bức tranh/ xây dựng được tiểu phẩm có nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội và trình bày trước lớp.
d. Tổ chức thực hiện: 

Giao nhiệm vụ học tập:

- Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và xây dựng được ý tưởng về nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội và trình bày trước lớp dưới dạng bức tranh tự vẽ, kịch bản tự xây dựng hoặc sưu tầm.
Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, sưu tầm và suy nghĩ, xây dựng được ý tưởng về nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội và trình bày trước lớp dưới dạng bức tranh tự vẽ, kịch bản tự xây dựng hoặc video sưu tầm.
Báo cáo và thảo luận:
- Đại diện 1-2 nhóm giới thiệu tranh.

- Đại diện 1 nhóm trình chiếu video.
Kết luận và nhận định:
- Giáo viên bố trí thời gian và hình thức để có thể góp ý và tư vấn cho học sinh.
- GV đánh giá bằng điểm số cụ thể, động viên, khích lệ HS. 
* Hướng dẫn học ở nhà:

- Nắm vững kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã hội

- Biết liên hệ thực tế việc phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương.

- Làm BT về nhà (BT vận dụng 1/ Sgk T55): Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng một tiểu phẩm/ tiết mục văn nghệ để tham gia hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.
PHỤ LỤC 1: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Em đồng tình hay không đồng tình với hành vi nào dưới đây? Vì sao?



	Hành vi
	Đồng tình/ Không đồng tình
	Vì sao

	a) L rủ các bạn trong lớp cả cược bóng đá, ai thua thì sẽ phải bỏ tiền mua đồ ăn sáng cho những người thắng.

	
	

	b) Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.

	
	

	c) H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
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